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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
       ((((                                                                 (((((((( TQ

Số :  76/2002/ QĐ-UB                               Quy Nhơn, ngày  08  tháng  7  năm 2002
QUYẾT  ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÀNH PHỐ QUY Nhơn 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01/11/2001 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 17/1999/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thành phố Quy Nhơn.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện các quy định ban hành kèm theo Quyết định này đảm bảo việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho nhân dân nhanh chóng, thuận lợi.


Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 1135/QĐ-UB ngày 14/5/1997 của UBND tỉnh Bình Định và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Địa chính, Xây dựng, Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                  CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- UB Mặt trận TQVN tỉnh 

- Viện KSND, TAND tỉnh

- Báo, Đài PT - TH Bình Định 

- Lãnh đạo VP + CV                                                            Vũ Hoàng Hà

- Lưu VP, K12. 

ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH  

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
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QUY  ĐỊNH

Xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà  ở và quyền sử dụng đất ở

 tại thành phố Quy Nhơn

(Kèm theo Quyết định số  76 /2002/QĐ-UB ngày  08 /7/2002

của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((  

Để đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân về xác lập quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (dưới đây gọi tắt là QSHN ở và QSDĐ ở), tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước về nhà ở và đất ở đồng thời thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở, UBND tỉnh ban hành quy định xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở tại thành phố Quy Nhơn như sau : 

CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng được xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở tại thành phố Quy Nhơn là hộ gia đình, cá nhân (kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại thành phố Quy Nhơn) đang sử dụng nhà ở gắn liền với đất ở tại thành phố Quy Nhơn có nhu cầu cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở.

Điều 2: Sở Địa chính chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở cho các hộ gia đình, cá nhân; Lập thủ tục trình UBND tỉnh ký cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở; lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Điều 3: Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xác nhận về mặt qui hoạch đối với những hồ sơ nhà ở và đất ở tại thành phố Quy Nhơn không có giấy tờ hợp lệ về đất (quy định cụ thể tại Điều 5 dưới đây), nằm trong những khu vực chưa có qui hoạch, chưa có số nhà và đường phố. Sở Xây dựng kiểm tra xác nhận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Sở Địa chính chuyển đến.

Điều 4: Sở Địa chính tổ chức đo vẽ hiện trạng về nhà ở đất ở, đồng thời xác định cấp loại nhà; tỷ lệ % còn lại của nhà. Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức thu các khoản về nhà ở và đất ở căn cứ theo phiếu chuyển xác định của Sở Địa chính.

CHƯƠNG 2
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5: Nhà ở gắn liền với đất ở, có giấy tờ hợp lệ về đất đều được xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở.

1- Các loại giấy tờ  hợp lệ về đất ở gồm :

a) Quyết định giao đất, cấp đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật về đất đai.

b) Những giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai trong từng thời kỳ của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người được giao đất vẫn liên tục sử dụng đất từ đó đến nay.

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở do UBND tỉnh hoặc sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà do UBND tỉnh cấp từ năm 1994 trở về trước.

d) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất ở mà người đó vẫn sử dụng đất liên tục từ đó đến nay và không có tranh chấp.

đ) Giấy tờ về thừa kế, tặng, cho nhà ở gắn liền với đất mà được UBND cấp xã phường nơi có đất xác nhận và đất đó không có tranh chấp.

e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.

g) Giấy tờ giao nhà tình nghĩa.

h) Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được UBND cấp xã phường nơi có đất thẩm tra là đất đó không có tranh chấp, và được UBND cấp huyện xác nhận kết quả thẩm tra của UBND cấp xã phường.

i) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà theo quy định của pháp luật.

k) Ngoài 9 loại giấy tờ nêu trên, nếu chủ hộ có giấy tờ của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cấp đất ở cho hộ gia đình trong thời kỳ từ khi thành lập hợp tác xã nông nghiệp đến trước ngày 15/10/1993 thì vẫn được công nhận là giấy tờ hợp lệ.

2- Hồ sơ nhà ở đất ở không có giấy tờ hợp lệ về đất là hồ sơ không có 1 trong các loại giấy tờ nói tại điểm 1 điều này.  

Điều 6: Chủ sử dụng nhà ở và đất ở có giấy tờ hợp lệ về đất, ranh giới và diện tích thực tế đang sử dụng không thay đổi so với hồ sơ gốc nếu nằm trong khu vực qui hoạch giải tỏa nhưng chưa thực hiện giải tỏa thì được cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ơ,û khi thực hiện giải tỏa sẽ bồi thường theo giấy tờ đó.

Điều 7: Chủ sử dụng nhà ở và đất ở có giấy tờ hợp lệ về đất nhưng chỉ có tứ cận mà không ghi rõ diện tích, nếu khi đo vẽ nhà ở và đất ở diện tích thực tế khuôn viên đất đang sử dụng phù hợp với giấy tờ đó, không có công trình sử dụng chung được xã, phường xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở theo diện tích đó. 

Điều 8: Nhà ở trên đất không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất theo qui định của pháp luật về đất đai, hiện ở trong các khu dân cư, không có tranh chấp nhưng có giấy tờ hợp lệ (được quy định tại Điều 5 của Quy định này) thì được xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở theo diện tích ghi trong giấy tờ đó.

Điều 9: Nhà ở và đất ở đã có giấy chứng nhận do tỉnh phát hành trước đây (sổ xanh) nay có nhu cầu làm giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở mới thì nếu diện tích nhà ở và đất ở của sổ xanh không phù hợp với giấy tờ gốc và diện tích thực tế đang sử dụng thì căn cứ vào giấy tờ gốc và diện tích thực tế đang sử dụng để xác định diện tích, nếu diện tích đó được UBND xã, phường xác nhận không có tranh chấp. Nếu đất do nhà nước giao thì căn cứ vào diện tích ghi trong quyết định và phải chứng minh về việc đã nộp tiền sử dụng đất (trừ các trường hợp không phải nộp tiền theo qui định) thì được xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở. Đối với những trường hợp đã có “sổ xanh” mà diện tích thực tế phù hợp với diện tích trong sổ, có chứng từ nộp tiền đất khi nhà nước giao đất, không có tranh chấp thì thực hiện đổi sổ mới. 

Điều 10: Người sử dụng đất có khó khăn về đời sống ; hộ thuộc diện xoá đói giảm nghèo ; tai nạn ; bệnh tật … được UBND xã, thường, thị trấn nơi người sử dụng đất xác nhận, đề nghị số tiền và thời gian chậm nộp. Căn cứ quyết định của cơ quan thuế về số tiền sử dụng đất và thời gian chậm nộp. Sở Địa chính đóng dấu ghi rõ số tiền và thời gian được chậm nộp trên giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở. Trước khi người sử dụng đất muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo pháp luật phải nộp đủ tiền sử dụng đất đang ghi nợ trên giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở vào ngân sách nhà nước và được đổi giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở mới.

Điều 11: Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở vì chủ hộ chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, trước bạ hoặc các khoản thuế theo luật định về nhà ở, đất ở theo từng thời điểm, Sở Địa chính lập phiếu chuyển đến Cục Thuế kèm theo các số liệu cần thiết để Cục Thuế có cơ sở tính toán các khoản phải nộp và thông báo cho đương sự nộp tiền. Khi đương sự hoàn thành đầy đủ các khoản thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, … về nhà ở, đất ở thì Sở Địa chính mới tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 12: Nhà ở của dân đã xây dựng (hoặc sửa chữa) nằm trong khu dân cư ổn định, trong các khu quy hoạch dân cư tập trung, từ cấp 3 trở xuống, có tổng diện tích sàn không quá 200 m2, không có giấy phép xây dựng (hoặc sửa chữa) thì không phải lập biên bản hoàn thành công trình. Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở nhà đó nếu xây dựng không đúng qui định thì Sở Địa chính vẽ và ghi rõ vào giấy chứng nhận phần xây dựng không đúng quy định, đề nghị tháo dỡ khi có yêu cầu và không được bồi thường.

Điều 13: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được nhà nước giao cho tổ chức sử dụng trước ngày 15/10/1993 không phải vào mục đích làm nhà ở và không phải nộp tiền sử dụng đất, nhưng các tổ chức này đã tự phân chia cho cá nhân để làm nhà ở, nếu phù hợp với qui hoạch thì được xem xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định sau:

a) Nếu thời điểm phân chia nhà hoặc đất trước ngày 15/10/1993, thì người đang sử dụng đất phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở; phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở;

b) Nếu thời điểm phân chia nhà hoặc đất từ ngày 15/10/1993 trở về sau, thì người đang sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Điều 14: Người đang sử dụng nhà ở gắn liền với đất ở mà không có giấy tờ hợp lệ về đất (quy định tại điều 5 của Quy định này) nhưng phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, thì được xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở nhưng phải nộp tiền sử dụng đất như sau:

1- Đối với đất đô thị:

a)Trường hợp đã có nhà ở ổn định trước ngày 18/12/1980 (ngày ban hành hiến pháp năm 1980) thì không phải nộp tiền sử dụng đất;

b) Trường hợp đã có nhà ở ổn định từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 (ngày Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành) thì phải nộp 20% tiền sử dụng đất.

c) Trường hợp đã có nhà ở ổn định từ ngày 15/10/1993 trở về sau thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

d) Nếu do nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất từ trước ngày 15/4/1999 (ngày Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành) mà người sử dụng đất trước đó không có giấy tờ hợp lệ theo qui định tại Điều 13 của Quy định này, chỉ có giấy tờ mua, bán, chuyển nhượng giữa hai bên được UBND xã, phường xác nhận thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất.

đ) Nếu do nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất từ ngày 15/4/1999 (ngày Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành) trở về sau mà người sử dụng đất trước đó không có giấy tờ hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Quy định này, chỉ có giấy tờ mua, bán, chuyển nhượng giữa hai bên được UBND xã, phường xác nhận thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

2- Đối với đất khu dân cư nông thôn:

a) Trường hợp sử dụng đất ở ổn định trước ngày 31/5/1990 (ngày ban hành Quyết định số 186/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác) thì không phải nộp tiền sử dụng đất;

b) Trường hợp sử dụng đất ở ổn định từ ngày 31/5/1990 đến trước ngày 15/10/1993 thì phải nộp 20% tiền sử dụng đất;

c) Trường hợp sử dụng đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 trở về sau thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

d) Nếu do nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất từ trước ngày 15/4/1999 (ngày Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành) mà người sử dụng đất trước đó không có giấy tờ hợp lệ theo qui định tại Điều 13 của quy định này, chỉ có giấy tờ mua, bán, chuyển nhượng giữa hai bên được UBND xã, phường xác nhận thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất.

đ) Nếu do nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất từ ngày 15/4/1999 (ngày Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành) trở về sau mà người sử dụng đất trước đó không có giấy tờ hợp lệ theo qui định tại Điều 5 của Quy định này, chỉ có giấy tờ mua, bán, chuyển nhượng giữa hai bên được UBND xã, phường xác nhận thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

3- Trường hợp quy định về đất đô thị tại khoản 1 điều này mà trước đó là đất thuộc khu dân cư nông thôn, sau ngày 31/5/1990 được qui hoạch chuyển thành đất đô thị, nếu điều kiện cơ sở hạ tầng vẫn như nông thôn thì được áp dụng thời điểm tính thu tiền sử dụng đất như đất đối với khoản 2 điều này. 

4- Các mức thu tiền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này chỉ áp dụng đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở, đối với diện tích vượt hạn mức đất ở phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Điều 15: Hạn mức đất ở nói tại Điều 14 Quy định này là : 

- Các phường thuộc thành phố Quy Nhơn: không quá 80 m2.

- Các thị trấn trong tỉnh: không quá 140 m2.

Điều 16: Những nhà ở gắn liền với đất ở không được xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở gồm :

a) Nhà ở gắn liền với đất ở xây dựng bất hợp pháp sau thời điểm đã công bố quy hoạch.

b) Nhà ở gắn liền với đất ở đang có tranh chấp.

c) Nhà ở gắn liền với đất ở mà nhà này đang thuộc diện Nhà nước quản lý.

d) Nhà ở trên đất do chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

Điều 17: Chênh lệch giữa diện tích đo vẽ thực tế với diện tích ghi trong giấy tờ gốc hợp lệ về nhà ở gắn liền với đất ở từ 5,00m2 trở xuống đối với đất ở và 15,00 m2 trở xuống đối với nhà ở thì không phải thu nộp thêm các khoản tiền về nhà ở đất ở, vượt trên mức này thì phải nộp bổ sung.   
Điều 18: Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở  là 500đ/m2 đất ở và 500đ/m2 nhà ở. Sở Địa chính trực tiếp thu và phải có biên lai thu do cơ quan có thẩm quyền phát hành. Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Địa chính để thống nhất việc tổ chức thu và các khoản chi cho chi phí cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở trình UBND tỉnh quyết định, làm căn cứ để Sở Địa chính chi phí. Ngoài mức thu quy định này nghiêm cấm việc nhận tiền dưới bất cứ hình thức nào.

Điều 19: Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Địa chính hoàn thành thủ tục xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở, trình UBND tỉnh. Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh hoàn thành việc ký giấy chứng nhận do Sở Địa chính trình. Sau khi giấy chứng nhận được UBND tỉnh ky và không quá 5 ngày so với thời hạn ghi trên phiếu hẹn của người xin cấp giấy, Sở Địa chính có trách nhiệm giao giấy chứng nhận này đúng người có tên trên giấy chứng nhận.

CHƯƠNG 3
XỬ LÝ KHIẾU NẠI TRANH CHẤP

Điều 20: Khi có khiếu nại thuộc trách nhiệm của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm giải quyết theo quy định của luật khiếu nại tố cáo, hoặc do chỉ đạo giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 21: Nhà ơ,û đất ở đang có tranh chấp không xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở, khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong tranh chấp mới xét cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở.

CHƯƠNG 4
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22: Các cơ quan chức năng và các cá nhân được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này, ai cố tình làm sai lệch hồ sơ, số liệu hiện trạng nhà ở đất ở, gây khó khăn, kéo dài thời gian không có lý do chính đáng thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiện hình sự. 

Điều 23: Giao Giám đốc Sở Địa chính hướng dẫn quy trình thực hiện theo nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện “một cửa”.
Điều 24: Bản quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì Sở Địa chính tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết./. 

                                                                         TM- UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                              Chủ tịch
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